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	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ


Số:               /BKHCN-TĐC


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày       tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH
Dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ

Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện quy định Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU TẠI MỘT SỐ NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH VỀ HOẠT ĐỘNG TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
1. Cơ sở chính trị, pháp lý

Ngày 30/7/2024, Ban Chấp hành Trung ương đã ban hành Chỉ thị số 38-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng quốc gia đến năm 2030 và những năm tiếp theo, trong đó có nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm "rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện chính sách, pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường chất lượng..."

Ngày 02/6/2023, Chính phủ đã ban hành Nghi ̣đinh số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo đó có quy định Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia là tổ chức hành chính giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện chức năng quản lý nhà nước (Điều 3) về ngành, lĩnh vực được phân công và “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (được tổ chức lại thành Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao cho đến khi được cơ quan có thẩm quyền ban hành quy định mới về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban” (khoản 1 Điều 4).

Ngày 27/3/2024, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 489/QĐ-BKHCN về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia. Đồng thời, để bảo đảm công tác hành chính của các đơn vi ̣trực thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng khi được tổ chức lại thành Ủy ban theo quy định tại Nghi ̣định số 158/2018/NĐ-CP ngày 22/11/2018 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghê ̣ đã ban hành Quyết định số 1188/QĐ-BKHCN ngày 03/6/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 489/QĐ-BKHCN ngày 27/3/2024.


Ngày 04 tháng 12 năm 2024, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có Công văn số 4842/BKHCN-TĐC gửi Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn về việc sửa đổi một số văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, trong đó Bộ Khoa học và Công nghệ đề xuất xây dựng dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, theo trình tự thủ tục rút gọn.

Ngày 24 tháng 01 năm 2025, Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đã đồng ý đề xuất nêu trên của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 694/VPCP-VGKX (kèm theo).

2. Cơ sở thực tiễn

Trong quá trình triển khai thực hiện, Bộ Khoa học và Công nghệ gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến giải quyết một số thủ tục hành chính liên quan đến các tổ chức, doanh nghiệp hiện nay đang được quy định tại một số Nghị định, trong đó giao trực tiếp cho Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng xử lý. Cụ thể như sau:
2.1. Thủ tục hành chính liên quan đến mã số mã vạch và giải thưởng chất lượng quốc gia theo quy định tại Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 được bổ sung bởi Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 của Chính phủ:

2.1.1. Tại khoản 2 Điều 19a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 9 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định: "Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan thường trực giúp Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện quản lý nhà nước về MSMV, có nhiệm vụ, quyền hạn:

a) Hướng dẫn áp dụng mã số, mã vạch, tổ chức phổ biến, triển khai áp dụng mã số, mã vạch theo tiêu chuẩn của Tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1;
b) Cấp và quản lý các loại mã số, mã vạch của tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1; quản lý và triển khai các dịch vụ do tổ chức mã số mã vạch quốc tế GS1 ủy quyền; khai thác tài nguyên và cơ sở dữ liệu mã số, mã vạch quốc gia;
c) Đại diện của Việt Nam tại tổ chức mã số, mã vạch quốc tế GS1 và thực hiện hoạt động hợp tác quốc tế về mã số, mã vạch;
d) Thu, quản lý và sử dụng phí mã số, mã vạch theo quy định của pháp luật;”.

Qua theo dõi, thống kê thì từ ngày 01/6/2024 đến nay đã có hơn 4.000 hồ sơ nộp đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch và đã hết thời hạn xử lý hồ sơ cấp Giấy chứng nhận theo quy định, đồng thời trung bình mỗi ngày sẽ có thêm khoảng 50 hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hết thời hạn xử lý. Với việc dừng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch sẽ tác động trực tiếp đến doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cụ thể:


- Đối với các hợp tác xã, hộ kinh doanh được ngân sách nhà nước hỗ trợ đăng ký mã số mã vạch: Không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch thì không thể thanh quyết toán.


- Đối với các doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch đã hết thời hạn nhưng chưa được cấp lại Giấy chứng nhận này thì nguy cơ sẽ bị xử lý vi phạm hành chính khi bị thanh tra, kiểm tra.


- Đối với các doanh nghiệp khác, việc không cấp được Giấy chứng nhận quyền sử dụng mã số, mã vạch cho doanh nghiệp sẽ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, ảnh hưởng đến hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là không đưa hàng hóa ra thị trường, vào hệ thống bán lẻ. 
2.1.2. Tại khoản 2 Điều 27a Nghị định số 132/2008/NĐ-CP được bổ sung tại khoản 12 Điều 1 Nghị định số 74/2018/NĐ-CP quy định: "2. Cơ quan thường trực Giải thưởng chất lượng quốc gia là Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”. 

Đối với hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia, việc gián đoạn về thực hiện thủ tục hành chính sẽ dẫn đến việc không thành lập được các Hội đồng sơ tuyển Giải thưởng chất lượng quốc gia tại các tỉnh, thành phố, bộ, ngành; không thành lập được Hội đồng quốc gia Giải thưởng chất lượng quốc gia; không triển khai được công tác xem xét, thẩm định hồ sơ của các tổ chức, doanh nghiệp tham dự giải thưởng được các hội đồng sơ tuyển các tỉnh, thành phố, bộ, ngành đề xuất xét Giải; không triển khai được việc lấy ý kiến của bộ, ngành và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đối với tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện để hiệp y trao Giải thưởng chất lượng quốc gia; không hoàn thiện được hồ sơ trình Bộ Khoa học và Công nghệ xem xét, đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia; không thực hiện được việc thông báo kết quả xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia cho các tổ chức, doanh nghiệp; không tổ chức được Lễ trao Giải cho các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải; không đề cử được tổ chức/doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dương cũng như không thực hiện được nghĩa vụ thành viên của Việt Nam tại Tổ chức Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương; không thực hiện được việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có) liên quan đến hoạt động Giải thưởng chất lượng quốc gia; ....
2.2. Thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động công nhận quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành:
- Tại khoản 1, Điều 22 Nghị định số 107/2016/NĐ-CP quy định “1. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là cơ quan giúp Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp nhận hồ sơ đăng ký hoạt động công nhận tổ chức đánh giá sự phù hợp.”

- Điều 24 của Nghị định này cũng quy định cụ thể về việc “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản yêu cầu tổ chức công nhận sửa đổi, bổ sung” trong các trường hợp cấp mới và cấp bổ sung, sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động công nhận; Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại và “Trường hợp không đáp ứng yêu cầu, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do”.
Hiện nay, đăng ký hoạt động công nhận chưa có hồ sơ, tuy nhiên trong thời gian tới, việc triển khai các cam kết về hàng rào kỹ thuật trong thương mại theo các Hiệp định FTA, đặc biệt liên quan đến sản phẩm Halal, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu, các tổ chức công nhận cần phải mở rộng phạm vi và đăng ký năng lực hoạt động theo quy định tại Nghị định số
107/2016/NĐ-CP sẽ không thực hiện được. Vấn đề này sẽ dẫn đến việc các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng xuất khẩu liên quan đến cam kết về Halal, giảm phát thải khí nhà kính, thích ứng với biến đổi khí hậu sẽ rất khó khăn trong việc xuất khẩu hàng hóa.
2.3. Thủ tục hành chính liên quan đến đăng ký hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường theo quy định tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09/11/2018 của Chính phủ:
Theo quy định tại Nghị định này: “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng” là đơn vị tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính: cấp, cấp lại, đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Qua theo dõi, thống kê thì từ ngày 01/6/2024 đến nay đã tiếp nhận hơn 50 hồ sơ Đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm, phương tiện đo, chuẩn đo lường.
Việc gián đoạn trong thực hiện các thủ tục hành chính đối với hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường gây ra nhiều khó khăn, vướng mắc không chỉ cho các doanh nghiệp, cá nhân mà còn cho cơ quan quản lý. Ví dụ đối với lĩnh vực điện: việc gián đoạn này dẫn đến tình trạng chậm trễ, thậm chí không được thực hiện trong sử dụng, vận hành hệ thống điện, sự chậm trễ đưa các trang thiết bị trong ngành điện vào sử dụng, phục vụ sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội. Một số các trạm điện bị chậm tiến độ, ngừng trệ hoạt động sản xuất, kinh doanh gây tổn thất nặng nề về kinh tế đối với ngành điện. Đối với lĩnh vực y tế, môi trường: đây là lĩnh vực đặc thù bởi sử dụng các chất chuẩn hóa học có thời hạn sử dụng nhất định và thường được đặt mua từ nước ngoài với chi phí rất lớn. Vì vậy, việc chậm trễ cấp kết quả chứng nhận đăng ký cho hoạt động kiểm định hiệu chuẩn thử nghiệm cho lĩnh vực này sẽ gây tốn kém, tổn thất lớn về chi phí vật tư, bảo quản cho tổ chức đăng ký. Đối với các doanh nghiệp, cá nhân sản xuất, kinh doanh có nhu cầu đảm bảo đo lường trong quá trình hoạt động, cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu ra bằng việc hiệu chuẩn, kiểm định phương tiện đo trong dây chuyền, thiết bị mà không có tổ chức đăng ký đáp ứng được theo quy định pháp luật (nguyên nhân là do chậm trễ trong xử lý thủ tục hành chính) thì sẽ gây khó khăn, không thực hiện được các hoạt động trong sản xuất, kinh doanh và dẫn đến tình trạng cạnh tranh không công bằng.
II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Mục đích ban hành Nghị định

Nhằm bảo đảm tính kịp thời, liên tục, không gián đoạn về quản lý nhà nước đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến tổ chức, doanh nghiệp, người dân.
2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định

Dự thảo Nghị định được xây dựng trên các quan điểm chỉ đạo sau:

- Phù hợp với chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ đối với lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng được giao tại các Luật.

- Kịp thời hoàn thiện cơ sở pháp lý cho các tổ chức sau khi đươc tổ chức lại theo quy định tại Nghị định số 28/2023/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ. 
III. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG VĂN BẢN

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
2. Đối tượng áp dụng

Cơ quan nhà nước về tiêu chuẩn đo lường chất lượng, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
IV. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Quá trình xây dựng và lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị

1.1. Quá trình xây dựng dự thảo và lấy ý kiến Bộ, ngành, địa phương
1.2. Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương
Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị định và giải trình ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (xin gửi kèm theo Tờ trình Bản Tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình).

2. Lấy ý kiến thẩm định và giải trình ý kiến thẩm định 

2.1. Lấy ý kiến thẩm định

Ngày      /…/2025, Bộ Khoa học và Công nghệ có Công văn số …./BKHCN-TĐC về việc lấy ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.

2.2. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định 
(Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ ngiên cứu, chỉnh lý dự thảo và báo cáo giải trình ý kiến thẩm định).

V. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Bố cục của dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 05 điều.

2. Các nội dung cơ bản của dự thảo Nghị định
2.1. Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.
2.2. Điều 2. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 132/2008/ NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ, Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ
2.3. Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp.
2.4. Điều 4. Hiệu lực thi hành.
2.5. Điều 5. Điều khoản chuyển tiếp.
2.6. Điều 6. Điều khoản thi hành.

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC THI HÀNH VĂN BẢN 
Bộ Khoa học và Công nghệ (Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia) bảo đảm về nguồn lực, điều kiện thực hiện quản lý nhà nước khi dự thảo Nghị định được ban hành. 
Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều tại một số Nghị định của Chính phủ quy định về hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
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